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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp  

công tác năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội 

  

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

Thực hiện Văn bản số 5972/BTP-VP ngày 17/10/2024 của Bộ Tư pháp về 

việc báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải 

pháp công tác năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo như sau: 

 

Phần thứ nhất: 

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ 

Năm 2024 thành phố Hà Nội tiếp tục xác định chủ đề là năm “Kỷ cương, 

trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm hoàn thành các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội để thiết thực chào mừng kỷ 

niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô theo Chương trình công tác của Thành ủy, Nghị 

quyết số 31/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Thành 

phố bám sát vào Chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tư pháp, ngày 

03/01/2024 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về 

Công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 và các kế hoạch, 

chương trình, văn bản cụ thể trên từng lĩnh vực công tác. Nội dung các Kế hoạch 

đã xác định nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực triển khai 

của các đơn vị trong Thành phố, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, 

phức tạp để tham mưu các giải pháp triển khai thực hiện. 

Trên cơ sở các Kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo của UBND Thành 

phố, các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã đã ban hành các 

kế hoạch, các văn bản chỉ đạo để tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ về công tác tư 

pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của sở, ngành, địa phương và triển khai thực 

hiện có hiệu quả đối với ngành, địa phương mình. 

Cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế 

hoạch đề ra, UBND Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan trung ương 

tổng hợp, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô trình Quốc hội xem xét, 

thông qua vào ngày 28/6/2024 với số lượng đại biểu Quốc hội tán thành đạt tỉ lệ 
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cao. Trên cơ sở đó Thành phố đã ban hành các kế hoạch và kiện toàn tổ công tác 

chỉ đạo triển khai thi hành Luật đảm bảo tính chủ động, hiệu quả, đúng tiến độ 

việc thi hành Luật theo quy định. Tính đến nay về cơ bản kết quả hoạt động ngành 

tư pháp đã hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch, chương trình công tác đề ra đảm 

bảo chất lượng, tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.  

2.  Kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ 

Triển khai chương trình, kế hoạch công tác, UBND thành phố Hà Nội đã 

giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực Tư 

pháp. Tính đến ngày 31/10/2024, thành phố đã tổ chức thực hiện kiểm tra: 08 đơn 

vị về công tác kiểm tra văn bản QPPL; 05 đơn vị về thi hành pháp luật xử phạt 

VPHC lĩnh vực đất đai, 05 đơn vị về công tác bồi thường nhà nước, 06 đơn vị về 

công tác văn bản; 20 đơn vị về thi hành án hành chính; 04 Chi nhánh của Văn 

phòng đăng ký đất đai về đăng ký biện pháp bảo đảm; 8 tổ chức hành nghề công 

chứng1; 06 văn phòng thừa phát lại, 8 tổ chức hành nghề Luật sư … Kết quả kiểm 

tra đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị kiểm tra, chỉ ra những 

tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời xem xét, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các đơn vị  khi thực hiện nhiệm vụ. Công tác tập huấn, hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ về văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý 

VPHC, phổ biến giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp hành chính tư pháp, lý lịch tư 

pháp, kiện toàn tổ chức, vị trí việc làm, tiếp nhận, giải quyết TTHC, ứng dụng 

CNTT, thực hiện chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến,.. theo Đề án 

số 06 được duy trì thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời triển khai các quy định 

mới đảm bảo tính hiệu quả, đúng quy định. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ2 

1. Kết quả  

1.1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL 

1.1.1. Về xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL  

- Xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, năm 2024 Thành phố đã có 

nhiều đổi mới, giành nhiều thời gian, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện 

có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển Thủ đô trong đó chú 

trọng nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng Thủ đô và sửa 

đổi, bổ sung Luật Thủ đô nhằm tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ 

đô bền vững.  

- Để nâng cao kết quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

(VBQPPL) trên địa bàn Thành phố và rà soát đánh giá các quy định pháp luật liên 

quan đến ban hành văn bản, UBND Thành phố đã ban hành 03 văn bản3 chỉ đạo 

                                                 
1 01 Phòng công chứng và 07 văn phòng công chứng. 
2 Số liệu tính từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/10/2024. 
3 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/3/2024 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 
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và tổ chức quán triệt đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố; tổng hợp báo 

cáo đánh giá quy trình xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL4. Ngoài ra, 

thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện 

trong công tác ban hành văn bản kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình xây dựng VBQPPL trên địa bàn Thành phố. 

- Công tác thẩm định luôn được ngành tư pháp chú trọng nâng cao chất 

lượng, đảm bảo tiến độ, phục vụ công ban hành các VBQPPL của Thành phố, 

nhất là văn bản quy định chi tiết và văn bản ban hành theo thẩm quyền để thi hành 

Luật Thủ đô đảm bảo phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, 

hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ khả thi của hệ thống pháp luật góp phần 

quan trọng vào nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Với 

vai trò là cơ quan tham mưu UBND Thành phố về công tác Tư pháp, Sở Tư pháp 

đã nghiên cứu, tổ chức thẩm định 99 hồ sơ xây dựng VBQPPL5; thực hiện góp ý 

364 văn bản gửi lấy ý kiến theo chỉ đạo của UBND Thành phố, đề nghị của các 

bộ, ngành trung ương6, các sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố...(tăng 20% so với 

cùng kỳ năm 2023). Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã đã nghiên cứu, tổ 

chức thẩm định  hồ sơ xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện; thực 

hiện góp ý văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và cấp trên đảm bảo tiến 

độ theo quy định. Các văn bản thẩm định, góp ý đều được cơ quan đề nghị đánh 

giá cao, tổng hợp chỉnh lý hoàn thiện dự thảo trước khi trình cơ quan có thẩm 

quyền ban hành.  Tính đến 31/10/2024, trên địa bàn Thành phố đã ban hành 159 

văn bản QPPL. Trong đó: Cấp Thành phố ban hành 84 VBQPPL (21 Nghị quyết 

của HĐND Thành phố, 63 Quyết định của UBND Thành phố) (tăng 47 văn bản 

tương đương 127% so với cùng kỳ năm 2023); cấp huyện ban hành 75 văn bản 

QPPL (01 Nghị quyết của HĐND, 74 Quyết định của UBND). 100% các 

VBQPPL ban hành đều được đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo Luật ban hành 

VBQPPL.  

1.1.2. Tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)  

Công tác Tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) luôn 

được Thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 

Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng của Trung ương triển khai thực hiện đảm 

bảo chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch.  

                                                                                                                                                            
35/KH-UBND ngày 24/01/2024 về rà soát, đánh giá quy trình xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp, 

Văn bản số 2878/UBND-NC ngày 30/8/2024 của UBND Thành phố về thực hiện quy trình xây dựng, ban hành 

VBQPPL thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố.  
4 Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 12/3/2024 của UBND Thành phố đánh giá quy trình xây dựng VBQPPL của 

HĐND, UBND các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL. 
5 13 đề nghị xây dựng Nghị quyết, 27 hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết (trong đó có 05 dự thảo 

Nghị quyết triển khai Luật Thủ đô), 59 hồ sơ dự thảo xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật (trong đó có 02 dự 

thảo Quyết định triển khai Luật Thủ đô) 
6 Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, Thông tư số 68/2022/TT-BTC; dự thảo hồ sơ đề 

nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hồ sơ sửa đổi bổ sung Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính... 
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- Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự 

thảo Luật Thủ đô. Các đại biểu Quốc hội đã cơ bản thống nhất cao về sự cần thiết, 

mục tiêu, quan điểm, nội dung quy định tại dự thảo; đồng thời, cho ý kiến góp ý 

đối với một số nội dung quy định theo hướng đẩy mạnh phân quyền đồng bộ, toàn 

diện, khả thi, nội dung quy định cần được tiếp tục cụ thể hóa hơn nữa để rõ hơn, 

thuận lợi hơn trong việc tổ chức thi hành. 

- Để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo ý kiến thẩm tra của Ủy ban pháp luật, 

đại biểu Quốc hội, UBND Thành phố đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, 

ngành Thành phố thực hiện viêc rà soát, tiếp thu, giải trình, đề xuất việc chỉnh lý 

dự thảo Luật Thủ đô. Đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp theo từng nội  tiếp thu, 

giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô với sự tham gia của Ủy ban 

Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành Trung ương, các Sở, 

ban, ngành Thành phố; tổ chức một số hội thảo khoa học về một số nội dung mới 

trong dự thảo Luật với sự tham gia rộng rãi của các cơ quan Trung ương, Thành 

phố, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học trong và 

ngoài nước. Kết quả hội thảo, các cuộc họp, báo cáo đề xuất của các Sở, Ban, ngành 

Thành phố, UBND Thành phố đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Luật Thủ đô, dự thảo Luật (sau điều chỉnh) để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo 

của Thường trực Thành ủy và gửi Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp. 

- Trong các ngày từ 19-25/02/2024, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã chủ trì, 

phối hợp với đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, Chính 

phủ và Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan thuộc 

Thành phố nghiên cứu ý kiến của các vị ĐBQH, tổ chức các cuộc làm việc để tiếp 

thu, chỉnh lý dự thảo Luật. 

- Trong tháng 3/2024, Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Thành ủy Hà Nội 

để nghe các cơ quan báo cáo, cho ý kiến chỉ đạo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Luật Thủ đô (sửa đổi); Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp thứ 31 

ngày 14/03/2024 cho ý kiến đối với dự thảo Luật; Quốc hội đã tổ chức Hội nghị 

Đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5 ngày 26/03/2024 để góp ý đối với dự 

thảo Luật. 

- Trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, đai biểu Quốc hội chuyên trách, 

UBND Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban pháp luật nghiên cứu 

tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, gửi xin ý kiến Chính phủ, các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp và tiếp tục tiếp 

thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ trình kỳ họp thứ 7 

Quốc hội khóa XV; trong đó tập trung hoàn thiện các quy định mới, chỉnh lý các 

quy định còn có ý kiến khác nhau, hoàn thiện quy định về chuyển tiếp trong dự 

thảo Luật. UBND Thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, 

cung cấp thông tin phục vụ Đoàn ĐBQH Thành phố tham gia góp ý đối với dự 

thảo Luật. 

- Sau khi có ý kiến của lãnh đạo Quốc hội, đai biểu Quốc hội chuyên trách 

Sở Tư pháp đã tham mưu Ban cán sự Đảng báo cáo Thành Ủy đề xuất Đảng đoàn 

Quốc hội báo cáo xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị. Ngày 28/5/2024, 
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Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), về cơ bản các đại 

biểu Quốc hội có ý kiến nhất trí, đồng thuận với nội dung dự thảo Luật. UBND 

Thành phố tiếp tục phối hợp với Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Văn 

phòng Chính phủ tổ chức rà soát, tiếp thu, giải trình ý kiến của một số đại biểu để 

hoàn chỉnh dự thảo, trình Quốc hội thông qua. Ngày 28/6/2024 Luật Thủ đô đã 

được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu có mặt biểu quyết tán thành đạt 

95,06%. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 (trong đó có 5 

nội dung có hiệu lực thi hành từ 01/7/2025). 

1.1.3. Về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô: 

Để triển khai thi hành Luật Thủ đô kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu 

quả UBND thành phố ban hành 05 Kế hoạch, 01 quyết định và nhiều văn bản7 chỉ 

đạo tổ chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; HĐND Thành phố đã ban hành Kế 

hoạch8 triển khai thi hành Luật Thủ đô trong đó xác định những nhiệm vụ về xây 

dựng Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố trong năm 2024 và 

những năm tiếp theo. Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã xây dựng, trình Ban 

Thường vụ Thành uỷ ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Thủ đô. Nội 

dung các văn bản yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt 

nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ cấp Thành phố đến cơ sở trên địa bàn 

Thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Thành 

phố đã xác định danh mục các văn bản quy phạm pháp luật  (văn bản quy định chi 

tiết và văn bản ban hành theo thẩm quyền được Luật giao); văn bản cá biệt để tổ 

chức triển khai thi hành Luật Thủ đô; phân công rõ nội dung công việc, thời hạn 

hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc soạn 

thảo, ban hành các văn bản. 

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo 

triển khai thi hành Luật Thủ đô do Chủ tịch UBND Thành phố làm tổ trưởng. 

Thành phố đã phối hợp với bộ, ngành Trung ương xây dựng dự thảo 03 Nghị 

định; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan đợn vị của Thành phố triển khai quy trình xây 

dựng hồ sơ dự thảo 33 văn bản QPPL, 06 văn bản cá biệt thuộc thẩm quyền của 

Thành phố ban hành trong năm 2024 (Đến nay HĐND Thành phố thông qua 12 

Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô). Thành phố đã triển khai xây dựng tài 

liệu tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô, tổ 

chức phổ biến Luật Thủ đô đến toàn bộ các cơ quan, tổ chức đơn vị, các bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô. Trên cơ sở nội dung triển 

khai của Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức phổ biến tuyên 

tuyền với nội dung, hình thức, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện của từng 

                                                 
7 Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 22/7/2024 triển khai thi hành Luật Thủ đô, Kế hoạch số 236/KH-UBND 

ngày 07/8/2024 của UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thủ đô; Kế hoạch số 249/KH-

UBND ngày 20/8/2024 của UBND Thành phố về tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ triển khai thi hành Luật Thủ đô; Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 22/8/2024 Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn 

Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 04/9/2024 soạn thảo, ban hành 

văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô, Quyết định số 4582/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 ban hành Danh mục và 

phân công nhiệm vụ soạn thảo các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô. 
8 Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 11/9/2024 của HĐND Thành phố về triển khai thi hành Luật Thủ đô 
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cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Như vậy, đến nay Thành phố đã chủ động tổ chức triển khai thi hành Luật 

Thủ đô, bám sát tiến độ theo kế hoạch và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu 

quả, đúng quy định của pháp luật. 

1.1.4. Về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:  

- Công tác kiểm tra VBQPPL được thực hiện thường xuyên bám sát thực 

tiễn ban hành văn bản của Thành phố, sự phản ánh, kiến nghị của cơ quan nhà 

nước, báo chí và người dân. Năm 2024 Thành phố thực hiện tự kiểm tra 63 Quyết 

định do UBND Thành phố ban hành; tiếp nhận và thực hiện kiểm tra 43 văn bản 

QPPL do UBND quận, huyện, thị xã gửi đến. Kết quả kiểm tra văn bản QPPL 

đảm bảo chính xác, khách quan, xác định các VBQPPL do UBND thành phố và 

UBND quận, huyện ban hành đều đảm bảo đúng thẩm quyền, quy trình, nội dung 

và thống nhất với văn bản cấp trên, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tác động tiêu 

cực đến sự phát triển của Thành phố, bên cạnh đó còn có một số văn bản của 

UBND quận, huyện chưa đảm bảo về căn cứ và thể thức kỹ thuật trình bày. Triển 

khai nhiệm vụ kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn, Thành phố đã ban 

hành Kế hoạch9 kiểm tra, rà soát VBQPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 

2024, theo đó năm 2024 Thành phố thực hiện kiểm tra tại 08 đơn vị10. UBND 

cấp huyện đã chủ động chỉ đạo tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với 

các VBQPPL của cấp huyện, cấp xã, việc kiểm tra được thực hiện theo chuyên đề 

hoặc kết hợp lồng ghép với các nội dung của công tác tư pháp. Kết quả kiểm tra đã 

đánh giá được thực trạng về công tác ban hành, kiểm tra văn bản của các quận, 

huyện được kiểm tra và chỉ ra những thiếu sót, hạn chế, hướng dẫn xử lý đối với 

văn bản có nội dung, hình thức chưa phù hợp với quy định. 

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 79/KL-KTrVB ngày 03/10/2024, đề nghị 

của Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp liên quan đến văn bản chưa phù hợp với 

quy định pháp luật, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham 

mưu ban hành văn bản xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Đối với những văn 

bản chưa xử lý Thành phố đã có văn bản giải trình.11 

- Kết quả rà soát VBQPPL: việc rà soát VBQPPL được thực hiện thường 

xuyên khi có căn cứ pháp lý và theo các chuyên đề, lĩnh vực. Năm 2024, Thành 

phố đã tiến hành rà soát chính sách, pháp luật về: nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; văn bản 

QPPL liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của người dân; về quản lý thị trường 

                                                 
9 Kế hoạch số 317/KH-UBND ngày 15/12/2023 
10 UBND quận, huyện: Thanh xuân, Long Biên, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Cầu Giấy, Thạch Thất, Ứng 

Hoà. 
11 Công văn số 2367/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội ngày 19/7/2024 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND thành phố Hà Nội 

(thay thế Quyết định số 1320/UBND-KGVX); Công văn giải trình số 2179/SGD ĐT-KHTC ngày 28/6/2024 của 

Sở giáo dục đào tạo thành phố Hà Nội về việc giải trình một số nội dung tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND 

ngày 29/3/2024 của HĐND thành phố Hà Nội; Báo cáo giải trình số 3707/UBND-TNMT ngày 08/11/2024 của 

UBND thành phố Hà Nội về việc giải trình nội dung tại Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của 

UBND Thành phố. 
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bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023; chính 

sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023… Kết quả 

rà soát đã xây dựng báo cáo12 gửi Bộ Tư pháp. Ngoài ra Thành phố tiến hành rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Thủ đô, xây dựng báo cáo13 và 

xác định: Tổng số VBQPPL của HĐND, UBND Thành phố còn hiệu lực thi hành 

là: 475 văn bản14; số văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới để 

phù hợp với Luật Thủ đô: 114 văn bản15.  

Về công bố kết quả rà soát: Trên cơ sở kết quả rà soát toàn bộ VBQPPL 

của Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục văn 

bản QPPL của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết 

hiệu lực một phần năm 2023 trong đó xác định: 53 văn bản hết hiệu toàn bộ, 14 

văn bản hết hiệu lực một phần16 và đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử và Công 

báo Thành phố theo quy định.  

- Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL: Toàn thành phố tiến hành hệ thống 

hóa 1.806 văn bản (Cấp Thành phố là 678 văn bản, cấp huyện là 1.128 văn bản). 

Nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL được thực hiện đảm bản về tiến độ, chất lượng 

theo mục tiêu đề ra. UBND Thành phố đã ban hành quyết định công bố và báo 

cáo kết quả Hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND thành phố Hà Nội kỳ 

2019-202317 và đăng tải công khai kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019-2023 

theo quy định, trong đó xác định cấp thành phố và cấp huyện có: 976 văn bản 

QPPL còn hiệu lực thi hành, 838 văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, 69 văn 

QPPL hết hiệu lực một phần, 150 văn bản QPPL cấp Thành phố cần sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 18. 

                                                 
12 Báo cáo số 283/BC-UBND ngày 06/8/2024 của UBND Thành phố, Báo cáo số 332/BC-STP ngày 

07/11/2024 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP 

ngày 18/6/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn 

định kinh tế vĩ mô. 
13 Báo cáo số 333/BC-STP ngày 07/11/2024 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật theo Luật Thủ đô. 
14 136 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 339 Quyết định của UBND Thành phố thuộc 26 lĩnh vực. 
15 82 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 32 Quyết định của UBND Thành phố. 
16 19 Nghị Quyết của HĐND Thành phố, 34 Quyết định của UBND Thành phố; 14 văn bản hết hiệu lực một 

phần (10 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 04 Quyết định của UBND Thành phố) 
17 Quyết định số 1138/QĐ-UBND, ngày 01/3/2024 về việc công bố kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023; Báo cáo số 71/BC-UBND, 

ngày 20/3/2024 về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023 
18 Trong đó xác định: 

-  976 VBQPPL còn hiệu lực thi hành18 (cấp Thành phố 474 văn bản: 132 Nghị quyết, 342 Quyết định; cấp 

huyện 502 văn bản: 32 Nghị quyết, 470 Quyết định);  

- 838 VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ (Cấp Thành phố: 47 Nghị quyết, 171 Quyết định; trong đó 02 văn bản 

công bố bổ sung gồm (01 Nghị quyết; 01 Quyết định); cấp huyện 620 văn bản gồm: 113 Nghị quyết, 507 Quyết 

định;  

- 69 VBQPPL hết hiệu lực một phần (cấp Thành phố 58 văn bản: 23 Nghị quyết, 35 Quyết định; cấp huyện 

11 văn bản: 03 Nghị quyết, 08 Quyết định).  



8 
 

  

Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà 

soát hệ thống hóa văn bản cho cán bộ công chức được phân công làm công tác 

văn bản của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thị xã. Công tác hướng dẫn 

nghiệp vụ về công tác văn bản được thực hiện kịp thời, hiệu quả khi có yêu cầu 

của các đơn vị đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác văn bản.  

- Thực hiện cập nhật 78 văn bản QPPL của Thành phố19 vào cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn vẹn và đầy đủ. 

1.2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp 

luật 

 Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính: Tiếp tục triển khai có hiệu quả 

thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, trong đó tập trung vào các lĩnh vực khó khăn, phức tạp, nhằm kịp thời ngăn 

chặn, phát hiện sai sót, hướng dẫn cách khắc phục và đề xuất hướng xử lý. Năm 

2024 Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/01/2024 và 

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 06/202024 về kiểm tra thi hành pháp luật xử 

lý VPHC lĩnh vực đất đai và tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch tại 5 huyện20. Kết 

quả kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra21 với các nội dung: đánh giá kết quả 

đạt được; tồn tại hạn chế, nguyên nhân; kiến nghị xử lý sai phạm đối với tổ chức, 

cá nhân trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai của các 

đơn vị được kiểm tra. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị kiểm tra khắc phục các sai 

sót trong thi hành pháp luật xử lý VPHC; đề xuất, kiến nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi Trường, Bộ Tư pháp rà soát đề xuất với Chính phủ 7 nội dung liên quan đến 

các biện pháp tổ chức thi hành và sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các VBQPPL về xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai… Tổ chức 06 lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ 

năng xử phạt VPHC cho người có thẩm quyền xử phạt VPHC và cán bộ tham 

mưu xử lý VPHC của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn 

Thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện kịp thời khi có đề nghị của các 

cơ quan đơn vị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành. Tổ chức 

Tọa đàm đánh giá tình hình thi hành các quy định xử phạt VPHC trong một số 

lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật22 trên 

địa bàn Thành phố. Đề xuất nâng mức xử phạt VPHC đối với 09 lĩnh vực23 và 

biện pháp hành chính để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn 

Thành phố trong Luật Thủ đô; trình Hội đồng nhân dân Thành phố hồ sơ đề nghị 

                                                                                                                                                            

- Danh mục VBQPPL cấp Thành phố cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 150 VBQPPL, 

trong đó: sửa đổi, bổ sung, thay thế, gồm: 76 văn bản, (13 Nghị quyết, 63 Quyết định); bãi bỏ gồm: 60 văn bản, 

(15 Nghị quyết, 45 Quyết định); ban hành mới gồm: 14 văn bản, (03 Nghị quyết, 11 Quyết định). 
19 Nghị quyết của HĐND Thành phố, 63 Quyết định của UBND Thành phố. 
20 Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm 
21 Kết luận số 68/KL-UBND ngày 26/7/2024 về việc Kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực 

đất đai tại các huyện: Hoài Đức, Ba Vì, Phú Xuyên, Mê Linh, Gia Lâm 
22 Lĩnh vực: đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm; giao thông đường bộ, bảo vệ môi 

trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, quảng cáo... 
23 Lĩnh vực: văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông 

đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 
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ban hanh hành Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung 

cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực hiện sơ kết 03 năm 

thi hành Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính24; tổ chức góp ý Dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2021/NĐ-CP, Nghị định 19/2020/NĐ-

CP, Nghị định 166/2013/NĐ-CP đảm bảo yêu cầu của Bộ Tư pháp25. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật: triển khai thi hành công tác theo dõi thi 

hành pháp luật UBND Thành phố đã chú trọng thực hiện có trọng tâm, trọng điểm bám 

sát các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành, gắn với công tác hoàn thiện thể chế nói chung và 

trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng. Năm 2024, UBND Thành ban hành 02 văn 

bản26 trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm liên ngành của Thành phố là thi hành án 

hành chính. Đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND 

Thành phố đã ban hành văn bản và bám sát vào chỉ đạo tại Quyết định số 192/QĐ-TTg 

ngày 22/2/2024 của Chính phủ và triển khai thực hiện đối 3 lĩnh vực: an toàn thực 

phẩm; quản lý thuế; xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. Báo cáo rà soát pháp 

luật và tổng kết thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương; thực hiện tổng kết 

báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về hội họ, biêu phường theo yêu cầu của Bộ Tư 

pháp. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ công chức 

được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật của các sở, ban, ngành và UBND quận, 

huyện, thị xã. 

Về theo dõi thi hành án hành chính: Được xác định là lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành của Thành phố, năm 2024 Thành phố đã ban hành 5 văn bản27 chỉ đạo, tổ chức 

thi hành các bản án hành chính và giao Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thi hành án dân 

sự Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thi hành 

bản án, quyết định về thi hành án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; ban hành Kế 

hoạch thực hiện khắc phục hạn chế về tổ chức thực hiện các bản án hành chính bị chậm 

thi hành trên địa bàn Thành phố; ban hành văn bản chỉ đạo, đôn dốc, hướng dẫn thi 

hành án hành chính28; tổ chức Tọa đàm, Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thi 

                                                 
24 Báo cáo số 379/BC-UBND ngày 11/10/2024 về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP 

ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luận trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC. 
25 Văn bản số: 2497/STP – QLXLVPHC&THPL ngày 23/7/2024 tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định 

về cưỡng chế thi hành quyết địnhj xử phạt vi phạm hành chính; 2795/STP – QLXLVPHC&THPL ngày 12/8/2024 

tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 19/2020/NĐ-CP.  
26 Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 19/01/2024 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 

2024, văn bản 596/UBND-NC ngày 06/3/2024 về bổ sung lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn Thành phố theo Quyết định 192/QĐ-TTg ngày 22/02/2204 của Thủ tướng Chính phủ. 
27 Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 27/11/2023 thực hiện 05 bản án, quyết định hành chính thuộc 

trách nhiệm của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố; Văn bản 1052/UBND-NC ngày 11/4/2024 về 

việc triển khai Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 21/3/2024 của Thành ủy Hà Nội về việc triển khai, tổ chức thực hiện 

các kiến nghị của Đoàn kiểm tra số 809 của Ban Nội chính Trung ương kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy 

Hà Nội; Văn bản số 1843/UBND-NC ngày 12/6/2024 về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành 

án hành chính trên địa bàn Thành phố; Văn bản số 2110/UBND-NC ngày 29/6/2024 về việc thực hiện Thông tư số 

05/2024/TT-BTP ngày 10/6/2024 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành 

án hành chính trên địa bàn Thành phố; Văn bản số 2753/UBND-NC ngày 21/8/2024 về việc chấp hành quy định của 

pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính và công tác báo cáo định kỳ 06 tháng, 10 tháng, 12 tháng 

về kết quả thi hành án hành chính. 
28 Văn bản số 6195/VP-TNMT ngày 24/5/2024. 
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hành án hành chính; thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật về thi hành án 

hành chính tại 20 đơn vị29. Kết quả kiểm tra đã ban hành kết luận kiểm tra30: đánh 

giá tình hình thi hành án hành chính, kết quả chấp hành bản án hành chính, tồn tại, 

nguyên nhân và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện bản án hành chính đã có 

hiệu lực pháp luật theo quy định. 

 1.3. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL); xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

1.3.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách về công tác PBGDPL; các 

văn bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL năm 2024 

Triển khai công tác PBGDPL, UBND Thành phố đã ban hành 02 kế 

hoạch31 về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024. Trên cơ 

sở Kế hoạch của UBND Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật Thành phố đã ban hành nhiều văn bản32 hướng dẫn triển khai đối với từng 

lĩnh vực hoặc chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể. Trên cơ sở Kế hoạch 

của UBND Thành phố và văn bản hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố và UBND quận, 

huyện, thị xã đã ban hành kế hoạch, văn bản và triển khai có hiệu quả tại cơn 

quan, đơn vị.  

Để hoàn thiện quy định về mức chi cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận 

pháp luật và hòa giải ở cơ sở, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị 

quyết quy định một số mức chi cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật 

và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội33. 

1.3.2. Kết quả thực hiện công tác PBGDPL 

                                                 
29 Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã: Bắc Từ Liêm, Nam Từ 

Liêm, Cầu Giấy, Thạch Thất, Hoàng Mai, Gia Lâm, Mê Linh, Thanh Trì, thị xã Sơn Tây, Hai Bà Trưng, Ứng Hòa, 

Hà Đông, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Thường Tín, Tây Hồ, Chương Mỹ, Đông Anh. 
30 Kết luận kiểm tra số 122/KL-UBND ngày 29/10/2024 về tình hình thi hành pháp luật về thi hành án hành 

chính của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
31 Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến giáo dục pháp 

luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024, Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 29/01/2024 đẩy mạnh thông tin, truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); tuyên truyền, phổ biến 

Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
32 Thông báo số 03/TB-HĐ kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL kiện toàn Thành viên Hội đồng 

năm 2024; Công văn số 36/CV-HĐ ngày 05/01/2024 về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng pháo;  Công văn số 348/CV-HĐ ngày 30/01/2024 về việc triển khai một số nhiệm vụ 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công văn số 01/CV-HĐ ngày 21/02/2024 về 

việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 02/HĐPH-PBGDPL ngày 11/3/2024 về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Công văn số 04/CV-HĐ ngày 27/4/2024 về 

tăng cường tuyên truyền pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và 

cao điểm du lịch hè năm 2024; Công văn số 1450/CV-HĐ ngày 06/5/2024 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng 

cường  năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2023 của UBND 

Thành phố.; Công văn số 1736/CV-HĐ ngày 30/5/2024 đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị 

điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led... 
33 Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 02/7/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quy định 

một số mức chi cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

https://hanoi.gov.vn/vanbanchidaodieuhanh/-/vbk/xDBqcb6MhgBZ/2879888.html
https://hanoi.gov.vn/vanbanchidaodieuhanh/-/vbk/xDBqcb6MhgBZ/2879888.html
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Triển khai công tác PBGDPL UBND Thành phố đã bám sát vào định 

hướng của cơ quan trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn của Hà Nôi trong 

đó tập trung PBGDPL các chính sách và văn bản QPPL mới và tình hình thực tiễn 

quản lý nhà nước: Luật Thủ đô; Luật đất đai; Luật Đấu thầu; cấp phiếu Lý lịch tư 

pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID và cấp phiếu Lý lịch tư 

pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn)...; thủ tục hành chính toàn 

trình và các quy định pháp luật khác34 xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong quản lý 

nhà nước của Thành phố  nhằm triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn 

Thành phố… 

Việc triển khai các nhiệm vụ của HĐPBGĐPL của thành phố đã bám sát 

vào văn bản chỉ đạo, các quy định pháp luật; thành viên hội đồng và đội ngũ báo 

cáo viên thường xuyên được kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng đáp ứng 

được yêu cầu đặt ra. Việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên được tổ 

chức thường xuyên, kịp thời đưa chính sách và quy định pháp luật mới ban hành 

vào thực tiễn cuộc sống, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, tổ chức, 

người dân trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật trên địa bàn Thành phố. Tổ 

chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật cho 

thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố”; định hướng chỉ đạo nhân rộng mô hình 

phiên toà giả định tuyên truyền trong các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo 

dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật cho thanh thiếu niên. 

Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, bên cạnh hình thức truyền thống, 

nhiều mô hình mới, cách làm hay được ứng dụng, đặc biệt trong đó chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL đã đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi 

phí góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và 

người dân trên địa bàn Thành phố: Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật 

Thủ đô theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ Thành phố đến cơ sở với 

hơn 600 điểm cầu cho khoảng 30.000 đại biểu; In ấn và phát hành 40.000 cuốn tài 

liệu tuyên truyền Luật Thủ đô; phát hành 326.293 tài liệu PBGDPL, đăng tải trên 

internet 82.537 tài liệu; tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, pháp luật về dân sự, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.... cho 

khoảng 10.600 đại biểu là hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, người dân, 

hội viên hội phụ nữ, chức sắc tôn giáo tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn 

Thành phố; tổ chức 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật35 thu hút  860.951 lượt người 

tham dự; tuyên truyền bằng hình thức video thí điểm thực hiện cấp phiếu Lý lịch 

tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử Hội đồng; đăng tải 4.314 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

trên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố; xây dựng và 
                                                 

34 Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Căn cước công dân, Luật Phòng, chống ma túy, pháp luật về kỷ 

luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng; CCHC; phòng cháy, chữa cháy...và các luật, nghị quyết mới 

được Quốc hội thông qua; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và một số văn bản khác. 
35 Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam; phòng, chống ma tuý, Luật Dân chủ ở cơ sở. 

https://dichvucong.hanoi.gov.vn).../
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phát hành 05 đầu sách điện tử dưới hình thức sách nói và sách nói kết hợp video 

tuyên truyền về Luật Căn cước, Luật Dân chủ ở cơ sở, pháp luật về phòng, chống 

bạo lực gia đình, sổ tay điện tử dành cho thanh thiếu niên, sổ tay pháp luật cho cư 

dân sống tại nhà chung cư; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình tuyên truyền pháp 

luật trên thiết bị điện tử và qua mô hình “Cầu thang pháp luật”.  

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Thành phố đã Xây dựng tài liệu tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở và iHaNoi về mục đích, ý nghĩa của 

Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức tuyên truyền trực quan; thực hiện mô hình chỉ 

đạo điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam trong ngành giáo dục 

và đào tạo tại trường THCS quận Thanh Xuân có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục đào tạo; tổ chức mô hình “Phiên toà giả định” cho đối tượng học sinh. 

Đặc biệt lần đầu tiên Thành phố tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành riêng 

cho người khiếm thị. 

Thực hiện đánh giá công tác PBGDPL, kết quả có: 27/28 sở, ban, ngành, 

đoàn thể, đơn vị của Thành phố xếp loại Xuất sắc (đạt tỷ lệ 96,43%); 01/28 sở, 

ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của Thành phố xếp loại Tốt (đạt tỷ lệ 3,57%);  30/30 

quận, huyện, thị xã xếp loại Xuất sắc (đạt tỷ lệ 100%).  

1.3.3. Công tác hòa giải ở cơ sở 

Triển khai công tác hòa giải ở cơ sở, UBND Thành phố đã ban hành Kế 

hoạch36 triển khai thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTG ngày 17/4/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hoà giải viên ở 

cơ sở” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công tác quản lý nhà nước về hòa giải tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả giúp tăng 

cường công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ mâu thuẫn nội bộ trong Nhân 

dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Tổ 

hoà giải, tổ trưởng và các hòa giải viên tiếp tục được củng cố kiện toàn về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng. Hiện nay toàn Thành phố có 5.151 tổ hòa giải với 

tổng số 33.208 hòa giải viên. Thực hiện tiếp nhận tổng số 2.456 vụ việc hòa giải 

(giảm 0,2% số vụ việc so với cùng kỳ năm 2023), đã tiến hành hòa giải thành 

2.153 vụ việc (đạt tỷ lệ 89.26%), 44 vụ việc đang tiến hành hòa giải.  

Mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã ngày càng phát huy hiệu quả, gắn công tác 

hòa giải ở cơ sở với phương châm dân vận khéo và các mô hình tự quản cộng 

đồng tại địa phương. Đến nay, toàn Thành phố có 4.053 “Tổ hoà giải 5 tốt” (tăng 

947 Tổ so với cùng kỳ năm 2023). 

1.3.4. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật 

- Việc triển khai đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã được cấp ủy đảng, 

chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, 

bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ đúng quy định. Kết quả có 555/579 xã, 

phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96%. Có 

24/579 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 4%). 

Năm 2024, tiến hành thẩm tra đánh giá huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối 

                                                 
36 Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 17/7/2024. 
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với 04 huyện37 (kết quả: 04/04 huyện đều đạt tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật); thẩm định đánh giá mức độ đạt tiêu chí về tiếp cận pháp luật trong 

tiêu chí chấm xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 39 

xã thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (kết quả: 39/39 xã đều 

đạt Tiêu chí “Tiếp cận pháp luật”). 

1.4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư 

pháp, bồi thường nhà nước 

1.4.1. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 

Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục được thành phố quan tâm, 

chú trọng, bố trí nguồn lực để thực hiện. Năm 2024 Thành phố đã bám sát vào 

quy định pháp luật, Đề án của Chính phủ ban hành 03 Văn bản38 triển khai thực 

hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thi hành Luật Thủ đô, UBND Thành 

phố dã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định Chủ tịch UBND 

cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội ủy 

quyền giải quyết thủ tục hành chính (tiếp tục việc Chủ tịch UBND phường ủy 

quyền cho công chức Tư pháp  - Hộ tịch thực thực hiện ký chứng thực và đóng 

dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính 

các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật, 

theo Nghị định 32/2021/NĐ-CP UBND và nay mở rộng địa bàn áp dụng trong 

toàn bộ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố), theo quy định tại Khoản 

4, khoản 6 Điều 14 Luật Thủ đô. 

Việc triển khai công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tập trung vào các nội 

dung: tiếp tục triển khai Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo bám sát tiến độ theo Kế 

hoạch đề ra; thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch 

đảm bảo các quy định mới của pháp luật về Hộ tịch được cập nhật liên tục, chính xác 

và niêm yết công khai đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử; thực hiện liên thông 02 

nhóm thủ tục hành chính (Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng 

phí); thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai 

đoạn 2017-2024; rà soát chất lượng đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, 

xây dựng phương án củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch đủ về 

số lượng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ công tác được giao; giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm 

vụ được ủy quyền của công chức Tư pháp - Hộ tịch, đảm bảo thực hiện đúng quy 

định của pháp luật; phối hợp với Công an quận, huyện, thị xã, Công an xã, phường, 

thị trấn thực hiện rà soát, thu thập thông tin liên quan đến vấn đề quốc tịch, hộ tịch; 

giải quyết thủ tục hành chính Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

                                                 
37 Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì 
38 Văn số 1928/UBND-KSTTHC ngày 18/6/2024 chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện liên thông 02 nhóm thủ 

tục hành chính; Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 22/7/2024 phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành 

phố. 
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Dịch vụ công, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tích, chứng thực; 

...Kết quả thực hiện như sau:  

Về công tác hộ tịch: Các cơ quan đăng ký hộ tich đã thực hiện: đăng ký 

khai sinh 95.740 trường hợp (tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2023)39; đăng ký khai 

tử 36.755 trường hợp (tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023)40; đăng ký kết hôn 

trong nước 41.208 cặp (tăng 0.24% so với cùng kỳ năm 2023)41; đăng ký kết hôn 

có yếu tố nước ngoài cho 749 trường hợp chia theo giới tính công dân Việt Nam 

cư trú trong nước.   

Việc triển khai số hóa hộ tịch: Thành phố đã ưu tiên tập trung nguồn lực, 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện, công tác phối hợp liên ngành được tăng cường phấn 

đấu hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Kết quả đa số các quận, huyện đã hoàn thành 

số hóa sổ hộ tịch, đồng thời thực hiện phối hợp với các đơn vị của thành phố và 

các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Công an chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch và 

cơ sở dữ liệu dân cư theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Công an theo 

quy định. Qua rà soát, thống kê, toàn thành phố có hơn 8.100.000 việc hộ tịch cần 

số hóa. Đến thời điểm báo cáo, Sở Tư pháp và các quận, huyện, thị xã đã số hóa, 

cập nhật vào Phần mềm hộ tịch 158 của Bộ Tư pháp hơn 7 triệu việc hộ tịch, tất 

cả các trang sổ hộ tịch đã được scan (quét thành file PDF) lưu trữ vĩnh viễn. Các 

đơn vị chưa hoàn thành đang khẩn trương cập nhật dữ liệu để chuyển vào Phần 

mềm hộ tịch 158 phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm 2024.  

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch 

giai đoạn 2017-2024 và Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia theo 

Quyết định số 915/QĐ-HTQTTC ngày 27/5/2024 của Bộ Tư pháp, năm 2024 

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch42 tổng kết Chương trình hành động quốc 

gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa 

bàn Thành phố và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công 

tác hộ tịch năm 2024, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tổng kết, xây dựng 

báo cáo gửi Bộ Tư pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra43.  

Về trích lục hộ tịch: Thực hiện cấp trích lục hộ tịch 1.545 trường hợp đảm 

bảo đúng quy định. 

Về công tác quốc tịch: Năm 2024, thành phố Hà Nội đã giải quyết 20 hồ sơ 

quốc tịch (tăng 66,7% so với cùng kỳ năm 2023) Trong đó: đề nghị Cục Hộ tịch, 

quốc tịch, chứng thực tra cứu hồ sơ thôi, bị tước quốc tịch Việt Nam (11 trường 

hợp); cơ quan Công an xác minh nhân thân của người xin thôi quốc tịch Việt Nam 

(9 trường hợp); UBND cấp huyện không thực hiện ghi chú vào Sổ hộ tịch những 

                                                 
39 Trong đó: khai sinh có yếu tố nước ngoài: 567 trường hợp, đăng ký mới: 92.665 trường hợp, đăng ký lại: 

2.472 trường hợp. 
40 Trong đó: khai tử có yếu tố nước ngoài: 64 trường hợp, đăng ký mới: 34.972 trường hợp, đăng ký lại: 1.711 

trường hợp. 
41 Trong đó: đăng ký kết hôn mới: 34.465 cặp, đăng ký lại: 6.743 cặp. 
42 Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/7/2024 tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về 

đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 

  43 Báo cáo 205/BC-STP ngày 17/7/2024 về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia 

của Việt Nam về đăng ksy và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
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người thôi quốc tịch Việt Nam; cung cấp thông tin gửi Đại sứ quán do không phát 

sinh.  

Về lĩnh vực chứng thực: Công tác chứng thực được triển khai thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật về chứng thực và trên 

môi trường điện tử44, 100% các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chứng thực bản 

sao điện tử; phê duyệt, niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật trên địa bàn 

Thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện dịch thuật đảm bảo 

đúng quy định pháp luật ... góp phần quan trọng đảm bảo giá trị pháp lý của giấy 

tờ, tài liệu. Năm 2024, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện: chứng thực 

4.903.155 bản sao (tăng 0,01% so với cùng kỳ năm 2023)45; thực hiện được 

445.068 việc chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (giảm 0.01% 

so với cùng kỳ năm 2023)46. 

1.4.2. Công tác nuôi con nuôi 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật nuôi con nuôi, các văn bản hướng dẫn 

thi hành và chỉ đạo của cấp trên, việc phối hợp liên ngành giữa các cơ quan trong 

giải quyết nuôi con nuôi, thực hiện phòng chống việc lợi dụng các các hoạt động 

cho nhận con nuôi để mua bán trẻ em được đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về lĩnh vực 

nuôi con nuôi. Năm 2024, trên địa bàn Thành phố đã giải quyết 145 trường hợp 

cho trẻ làm con nuôi. 

  1.4.3. Về công tác lý lịch tư pháp (LLTP): 

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp, UBND Thành phố ban hành 04 văn bản47chỉ đạo 

triển khai thực hiện. Từ ngày 15/01/2024, thực hiện việc tiếp nhận toàn bộ yêu cầu 

cấp phiếu LLTP qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành 

phố. Đồng thời việc gửi tra cứu xác minh cũng thay đổi từ phương thức scan hồ sơ 

giấy gửi Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia xác minh trên phần mềm Quản lý lý 

lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia sang gửi tra cứu xác minh đến 

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội (PV06) bằng việc gửi danh 

sách hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tiếp qua đĩa CD và nhận kết quả bản giấy. 

                                                 
44 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2025 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện trên môi trường điện tử. 
45 Trong đó: tại Phòng Tư pháp 79.259 bản sao, tại UBND các xã 4.823.896 bản sao. 
46 Trong đó: 321.411 việc chứng thực chữ ký, 123.657 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch; Phòng Tư pháp 

thực hiện Chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản: 631 (việc), Chứng thực chữ ký người dịch: 104.233 (việc); 

UBND các xã Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 320.780 (việc), Chứng thực hợp đồng, giao dịch: 19.424 

việc. 
47 Văn bản số 3333/UBND-KSTTHC ngày 10/10/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 về triển khai thực hiện thí điểm 

cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Thông báo số 344/TB-UBND ngày 20/4/2024 về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng 

định danh và xác thực điện tử VneID từ ngày 22/4/2024; Quyết định 773/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND 

Thành phố Hà Nội về ban hành quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố Hà Nội 



16 
 

  

UBND Thành phố chủ động đăng ký, đề xuất Trung ương tạo điều kiện để 

thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực 

điện tử VneID từ ngày 22/4/2024. Trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết 

số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

qua Ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà 

Nội hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và hỗ trợ tối đa 10 Phiếu 

LLTP (bản giấy) cho người dân khi có đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng 

VNeID kể từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Bên cạnh đó, tiếp tục duy 

trì triển khai việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến 

toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố Hà 

Nội kết nối với Phần mềm của Bộ Tư pháp. 

Hiện nay, Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quy trình 

570/TTLLTPQG-QLHC ngày 20/9/2024 của Trung tâm LLTP Quốc gia và Cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID ; đồng thời hoàn chỉnh hồ 

sơ trình HĐND Thành phố điều chỉ thời gian thực hiện Nghị quyết số 

11/2024/NQ-HĐND đến hết tháng 6/2025. 

Công tác phối hợp liên ngành tiếp tục được tăng cường trong trao đổi, cung 

cấp, tra cứu, xác minh thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu LLTP, công 

tác xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP trong tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý 

thông tin LLTP được triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đến ngày 

31/10/2024 đã tiếp nhận và vào sổ tiếp nhận các thông tin để xây dựng cơ sở dữ 

liệu lý lịch tư pháp được 2.276 mã lý lịch tư pháp.  

Năm 2024, Thành phố đã tiếp nhận 131.710 yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp; đã cấp được 131.828 Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP số 1 đã cấp: 73.268 

phiếu; Phiếu LLTP số 2 đã cấp: 58.560 phiếu). Số lượng hồ sơ đã cấp phiếu 

LLTP nhiều hơn so với số lượng hồ sơ tiếp nhận đầu vào, lý do có một số hồ sơ 

chưa cấp vì có thông tin, án tích còn tồn của năm trước chuyển sang, trong 

khoảng thời gian (01/01/2023 đến 31/10/2024) Sở Tư pháp nhận được văn bản trả 

lời xác minh của những hồ sơ này nên mới thực hiện việc cấp phiếu LLTP. Trên 

Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp, khi tra cứu trạng 

thái đã cấp phiếu trong khoảng thời gian nhất định thì hệ thống hiển thị dữ liệu kết 

quả đã cấp phiếu LLTP trong khoảng thời gian đó, không phân biệt được hồ sơ 

tiếp nhận thời gian nào. Số Phiếu LLTP cấp sớm và đúng thời hạn quy định chiếm 

tỷ lệ 95,5%; Số phiếu quá hạn chiếm 4,5% do việc chuyển đổi phương thức xác 

minh tra cứu kết quả từ scan hồ sơ giấy gửi Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia 

xác minh sang tra cứu xác minh tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an Thành phố 

bằng việc gửi danh sách hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tiếp qua đĩa CD và 

nhận kết quả bản giấy. Ngoài ra, các trường hợp chậm muộn thường là các trường 

hợp công dân có vi phạm pháp luật, có thông tin án tích. Do đó, phải tiếp tục xác 

minh tại các cơ quan có liên quan về tình trạng thông tin và án tích của công dân 

nên thời gian giải quyết bị quá ngày hẹn trả kết quả. 
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Kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Ứng dụng (VNeID) (từ ngày 

22/4/2024 đến ngày 31/10/2024) tiếp nhận yêu cầu cấp Phiếu qua ứng dụng 

(VNeID) 73.415 hồ và đã cấp được 71.125 Phiếu LLTP đạt 96,6%. So với mặt 

bằng chung trên cả nước, có thể thấy Hà Nội là một trong các đơn vị có số lượng 

yêu cầu cấp phiếu LLTP rất lớn, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Thành 

phố luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan 

nên về cơ bản việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn Thành phố được tiếp 

nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

1.4.4. Công tác quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm  

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố trong quản lý nhà 

nước về đăng ký biện pháp bảo đảm, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch48 kiểm tra 

công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn Thành phố và tổ chức thực hiện kiểm tra đối với 04 Chi nhánh của 

Văn phòng đăng ký đất đai49. Kết quả kiểm tra đã đánh giá việc thực hiện các quy 

trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi, xóa đăng ký, hủy đăng 

ký; quản lý, cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký biện pháp bảo đảm, niêm yết công 

khai các thủ tục hành chính; thu phí ... được thực hiện đúng quy định pháp luật, 

đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khắc phục các 

tồn tại, hạn chế 50. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp51 về việc tăng cường hiệu quả 

công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương, UBND Thành phố52 đã giao 

Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND Thành phố 

triển khai thực hiện. Năm 2024, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi 

nhánh đã thụ lý về đăng ký biện pháp bảo đảm 183.727 việc (tăng 46,1% so với 

cùng kỳ năm 2023), đã giải quyết được 182.142 việc (tăng 46,9% so với cùng kỳ 

năm 2023). 

 1.4.5. Về công tác bồi thường nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác quản lý nhà nước về bồi thường được triển 

khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu trong quản lý nhà nước. UBND thành 

phố đã ban hành văn bản thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà 

nước trên địa bàn Thành phố năm 202453, trong đó yêu cầu các ngành các cấp đảm 

bảo các điều kiện cần thiết tổ chức thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và 

tiếp nhận, thụ lý hồ sơ giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước khi phát sinh vụ việc 

đảm bảo đúng quy định. Công tác phối hợp với TAND, VKSND và các cơ quan hành 

chính được thực hiện thường xuyên trong các hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp 

                                                 
48 Kế hoạch số 47/KH-STP ngày 30/5/2024. 
49 Chi nhánh khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa, Chi nhánh quận Long Biên, Chi nhánh quận Hai Bà 

Trưng, Chi nhánh huyện Chương Mỹ. 
50 Báo cáo số 347/BC-STP ngày 11/11/2024 của Sở Tư pháp Kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024. 
51 Văn bản số 6004/BTP-ĐKGDBĐ ngày 18/10/2024. 
52 Văn bản số 13266/VP-NC ngày 31/10/2024 về việc tăng cường hiệu quả công tác đăng ký biện pháp bảo đảm 

tại địa phương 
53 Văn bản số 522/UBND-NC ngày 27/2/2024  
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thông tin. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/10/2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

chưa phát sinh yêu cầu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, 

tố tụng và thi hành án, không có vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước từ kỳ trước 

chuyển sang.  

- Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND Thành phố về công tác Bồi thường 

nhà nước, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra 

công tác bồi thường nhà nước năm 202454 tại 5 đơn vị55. Kết quả kiểm tra đã đánh giá 

kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và hướng dẫn đơn vị giải pháp 

để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bồi thường Nhà nước.  

1.5. Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp 

lý doanh nghiệp 

Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về bổ trợ tư pháp56 tiếp tục được triển 

khai bám sát chỉ đạo, kết luận của cơ quan trung ương và quy định của pháp luật, 

hoàn thiện quy trình điện tử đối với các TTHC lĩnh vực BTTP để triển khai trên 

phần mềm dịch vụ công; tổ chức thanh tra, kiểm tra các tổ chức hành nghề trong lĩnh 

vực bổ trợ tư pháp, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm; tổ chức thành công đại 

hội Luật Gia nhiệm kỳ 2024 -2029; sơ kết 05 năm thực hiện về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư57; góp ý dự thảo sửa đổi các 

Luật: Công chứng, Đấu giá, Luật Luật sư…Có thể thấy các hoạt động về bổ trợ tư 

pháp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các 

giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 

chức, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Kết quả cụ thể như sau: 

1.5.1. Công tác bổ trợ tư pháp  

Công tác quản lý Luật sư: Tổng số tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn 

thành phố đến nay là 1.834 tổ chức với 5.576 luật sư, 95 luật sư hành nghề với tư 

cách cá nhân và 98 Chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư trong nước. Năm 

2024 kết nạp thêm: 427 luật sư, tiếp nhận 647 người tập sự hành nghề luật sư; 

thực hiện đăng ký hoạt động cho 148 tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của 

các tổ chức hành nghề luật sư trong nước 08 luật sư hành nghề với tư cách cá 

nhân; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 342 lượt tổ chức hành nghề luật 

sư58; thu hồi đăng ký hoạt động của 14 tổ chức và chi nhánh do tự chấm dứt hoạt 

động; tiếp nhận 163 trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; cung cấp 

thông tin để Bộ Tư pháp cấp gia hạn Giấy phép hành nghề luật sư cho 06 luật sư 

nước ngoài theo quy định. Thực hiện kiểm tra hoạt động hành nghề của 08 tổ chức 

hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố. Tính đến 31/10/2024, có 338 tổ chức và 

chi nhánh gửi báo cáo xác định: đã thực hiện xong 15.951 việc (giảm gần 47% so với 

                                                 
54 Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 11/3/2024 
55 UBND quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đan Phương, Thường Tín, Thanh Oai 
56 luật sư, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, thừa phát lại, quản lý 

thanh lý tài sản... 
57 Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 

30/3/2009 của Ban Bí thư 
58 06 lượt tổ chức luật sử nước ngoài. 
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cùng kỳ)59;  doanh thu gần 920 tỷ đồng (giảm hơn 70% so với cùng kỳ); nộp thuế hơn 

93 tỷ đồng (giảm hơn 44% so với cùng kỳ). Lý do giảm là do các TCHNLS chưa gửi 

báo cáo đúng thời hạn quy định nên chưa tổng hợp đầy đủ. 

Công tác quản lý hoạt động công chứng: Trên địa bàn Thành phố hiện có 

122 tổ chức hành nghề công chứng60 với 461 công chứng viên. Năm 2024 thực 

hiện đăng tải 904 thông tin ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn theo đề nghị của các 

cơ quan, đơn vị và giải quyết 76 đơn (kiến nghị, đề nghị) của công dân liên quan 

đến việc thông tin ngăn chặn; Cấp thẻ công chứng viên cho 82 trường hợp; thực 

hiện thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 84 (lượt) tổ chức; tiếp nhận, đăng 

ký tập sự 173 trường hợp; công nhận hoàn thành tập sự cho 72 trường hợp; Tiếp 

nhận 232 hồ sơ đăng ký dự thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; 

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên đối với 72 trường hợp. 

UBND Thành phố đề nghị Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho 10 trường 

hợp; miễn nhiệm công chứng viên đối với 02 trường hợp. Thường xuyên cập nhật, 

đăng tải danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên cổng 

thông tin điện tử theo quy định. Thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động hành nghề 

công chứng đối với 08 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố; cập 

nhật, đăng tải danh sách tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên; danh 

sách người tập sự hành nghề công chứng trên cổng thông tin điện tử của Sở và hệ 

thống phần mềm quản lý công chứng của Bộ Tư pháp. Năm 2024 số việc công 

chứng 986.636 việc (tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023), số thù lao công chứng hơn 

128 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ năm 2023), phí công chứng hơn 484 tỷ đồng 

(tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023). Số lượng việc công chứng tăng là do số lượng 

hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tăng cao, hoạt động kinh doanh bất 

động sản bắt đầu sôi động trở lại. Số lượng chứng thực 5.877.873 bản. Trong đó: 

chứng thực bản sao: 5.697.390 bản (tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023); chứng thực 

chữ ký trong giấy tờ văn bản 180.483 việc (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023); 

số tiền thu nộp ngân sách đạt hơn 52 tỷ (tăng 79% so với cùng kỳ năm 2023). 

Công tác quản lý về giám định tư pháp: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước UBND Thành phố ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra lĩnh vực giám 

định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổng kết thi hành Luật Giám định tư 

pháp, đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; công bố người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ 

chức giám định tư pháp theo vụ việc. Năm 2024, các tổ chức giám định trên địa bàn 

Thành phố đã thực hiện 17.944 vụ việc (giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023)61. 

Công tác quản lý về đấu giá tài sản: Trên địa bàn Thành phố có 105 tổ 

chức đấu giá tài sản, 22 chi nhánh của tổ chức đấu giá tài sản với 290 đấu giá 

viên. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 18 lượt tổ chức hành nghề đấu giá 

                                                 
59 1.289 việc tố tụng, 13.413 việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác, 1.255 việc trợ giúp pháp lý (Hỗ trợ 

pháp lý); 
60 10 Phòng công chứng và 112 Văn phòng công chứng 
61 Trong đó có 12.111 việc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, 121 việc theo yêu cầu của người yêu cầu 

giám định, 5.712 việc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân khác. 
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tài sản; Cấp thẻ đấu giá viên cho 25 trường hợp; Cấp lại thẻ đấu giá viên cho 04 

trường hợp; Ghi tên vào danh sách đăng ký kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu 

giá đối với 35 trường hợp; thường xuyên rà soát danh sách các tổ chức hành nghề 

đấu giá và cập nhật danh sách đấu giá viên hành nghề trên địa bàn Thành phố; 

đôn đốc Hội Đấu giá viên báo cáo về công tác tổ chức Đại hội. Năm 2024 thực 

hiện đấu giá 13.281 cuộc,  đấu giá thành 602.213 cuộc, tổng số tiền thù lao dịch vụ 

đấu giá thu được hơn 74 tỷ   đồng (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023), số tiền 

nộp ngân sách/thuế hơn 8,073 tỷ (tăng 49% so với cùng kỳ năm 2023). 

Thực hiện chế định Thừa phát lại: Trên địa bàn Thành phố hiện có 37 Văn 

phòng Thừa phát lại, trong đó có 86 thừa phát lại đang hành nghề. Thực hiện tiếp 

nhận, đăng ký 35.960 vi bằng của các Văn phòng Thừa phát lại; cấp lại thẻ Thừa 

phát lại đối với 07 trường hợp; thu hồi thẻ thừa phát lại đối với 04 trường hợp; 

thực hiện thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động cho 14 lượt Văn phòng Thừa phát 

lại; đăng ký tập sự cho 73 trường hợp, đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự 

cho 29 trường hợp, thông báo hoàn thành tập sự cho 65 trường hợp.  

Tư vấn pháp luật: hiện nay trê địa bàn Thành phố có 46 Trung tấm tư vấn 

pháp luật; thực hiện cấp đăng ký hoạt động cho 02 Trung tâm tư vấn pháp luật, 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 03 Trung tâm, cấp thẻ tư vấn viên pháp 

luật cho 13 trường hợp, thu hồi thẻ tư vấn viên đối với 01 trường hợp.  

Hoạt động quản lý, thanh lý tài sản và quản tài viên: ghi tên vào danh sách 

Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản cho 06 doanh 

nghiệp; 05 trường hợp quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân. 

Hoạt động trọng tài thương mại: trên địa bàn Thành phố hiện có 10 tổ chức 

trọng tài thương mại, 05 chi nhánh, 01 văn phòng đại diện với 296 trọng tài viên. 

Năm 2024 thực hiện 8.228 vụ gồm cả kỳ trước chuyển sang (tăng 17% so với 

cùng kỳ năm 2023), số tiền thu được hơn 104 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ 

năm 2023), tổng số tiền đã nộp thuế và nghĩa vụ tài chính hơn 16 tỷ đồng. 

Hòa giải thương mại: trên địa bàn Thành phố hiện có 10 Trung tâm Hòa 

giải thương mại với 75 hòa giải viên và 105 hòa giải viên thương mại vụ việc. 

1.5.2. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 

Triển khai công tác trợ giúp pháp lý UBND Thành phố đã ban hành kế 

hoạch62 bám sát vào Chương trình mục tiêu quốc gia, quy định pháp luật và tổ 

chức thực hiện. Kết quả như sau: 

Về tham gia gia tố tụng: Cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng ngay từ 

giai đoạn đầu của vụ án, đảm bảo 100% những người thuộc diện trợ giúp pháp lý 

được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu, đồng thời luôn quan tâm tới các giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các vụ việc trợ giúp pháp lý. Thực hiện 

trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự là 4.121 vụ 

(Số vụ việc từ năm 2023 chuyển sang là 1.429 vụ, 10 tháng đầu năm 2024 là 

2.692 vụ tăng 10,01% so với cùng kỳ năm 2023), số vụ đã kết thúc là 2.563 vụ. 
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Cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia đại diện ngoài tố tụng cho 08 người tương ứng 

với 8 việc (đã thực hiện kết thúc 03 việc, 05 việc đang thực hiện) (giảm 06 vụ so 

với cùng kỳ năm 2023).  

Về truyền thông trợ giúp pháp lý: Việc tổ chức truyền thông về trợ giúp 

pháp lý được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nội dung 

và đối tượng thực hiện: tư vấn tại trụ sở cơ quan cho 176 lượt người với 176 việc; 

tổ chức 318 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại các xã, 

phường, thị trấn, trường học và các tổ chức chính trị - xã hội, thu hút được 32.990 

lượt người tham dự, tư vấn trực tiếp cho 3.055 lượt người với 3.055 việc thuộc 

các lĩnh vực pháp luật khác nhau63. Ngoài ra, thực hiện phổ biến giáo dục pháp 

luật bằng hình thức giải đáp luật trên báo Kinh tế và Đô thị, phóng sự về trợ giúp 

pháp lý, phát hành tờ gấp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý64. 

Về công tác phối hợp liên ngành: Về công tác phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đạt được nhiều kết quả nổi bật trong việc 

triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số về trực trợ giúp pháp lý trong điều 

tra hình sự; bám sát sự chỉ đạo của Hội đồng phối hợp liên ngành Trung ương, 

trên cơ sở Kế hoạch đề ra, Hội đồng phối hợp liên ngành Thành phố đã kiện toàn 

các thành viên của Tổ giúp việc; triển khai việc người thực hiện trợ giúp pháp lý 

trực tại Tòa án nhân dân hai cấp của Thành phố; tổ chức kiểm tra liên ngành của 

Hội đồng phối hợp tại các cơ quan tiến hành tố tụng 10 quận, huyện; tổ chức Hội 

thảo đánh giá việc trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và người thực hiện 

trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án.  

Chất lượng hoạt động TGPL ngày càng được nâng cap, góp phần quan 

trọng bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý góp phần 

ổn định tình hình chính trị của Thành phố. Đội ngũ TGPL đã khẳng định được vai 

trò của mình trong việc giúp người yếu thế tiếp cận công lý, góp phần bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân.  

1.5.3. Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 

Thực hiện cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố; tổ chức 

hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp kỹ năng vận dụng linh hoạt pháp luật lao 

động trong quản lý, sử dụng lao động của các doanh nghiệp; phối hợp với Hội 

đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức điểm cầu Diễn 

đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2024 tại Hà Nội thu hút nhiều doanh nghiệp 

tham dự. Biên tập và đăng 446 tin bài trên chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp trên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố. 

1.6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa 

học pháp lý 

                                                 
63 Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, môi trường, lao động việc làm, khiếu nại, tố cáo, 

hành chính, chính sách ưu đãi, lĩnh vực pháp luật khác 
64 Trẻ em, người có công với cách mạng, người khuyết tật có khó khăn về tài chính, người cao tuổi, người 

dân thuộc diện được trợ giúp pháp lý ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao… 
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1.6.1. Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Tư 

pháp, tổ chức pháp chế: 

Triển khai nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của cơ quan Tư 

pháp, tổ chức pháp chế, Thành Ủy đã ban hành 03 văn bản chỉ đạo65 về việc rà 

soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế 

và luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ. Thực hiện 

văn bản của Thành ủy, ngày 05/4/2024, UBND Thành phố ban hành Quyết định 

số 28/2024/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trong đó sáp nhập Phòng Tổ chức 

– Đào tạo và Văn phòng sở, thành lập 01 phòng mới - Phòng Quản lý pháp chế và 

chính sách. UBND Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tham 

mưu, xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm Sở Tư pháp và các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ 

Tư pháp và các bộ chuyên ngành; UBND các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành 

việc xây dựng, trình Thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm các Phòng Tư 

pháp, hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch. Trên cơ sở 

đó, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thực hiện bố 

trí, phân công, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp công chức 

Tư pháp - Hộ tịch.  

Thực hiện Kế hoạch số 188-KH/TU ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Hà Nội về luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác 

cán bộ các ban, ngành, sở Thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy trực thuộc 

Thành ủy giai đoạn 2024-2025, Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp, UBND cấp 

huyện ban hành  và triển khai kế hoạch về thực hiện luân chuyển, điều động, biệt 

phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, trong đó có đội ngũ 

của ngành Tư pháp. Trong năm 2024, Sở Tư pháp đã tổ chức luân chuyển, điều 

động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác đối với 12 trường hợp công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức giữ chức vụ quản lý, định kỳ chuyển đổi 

vị trí đối với 32 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. UBND quận, 

huyện, thị xã đã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức 

Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch, đảm bảo thực hiện theo quy định 

tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP và quy định, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.  

Thực hiện Nghị định số 56/2024/NĐ-CP về công tác pháp chế, Thành phố 

đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, từng bước củng 

cố kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức làm công tác pháp chế theo quy định  

(nội dung cụ thể nêu tại mục 1.8 Báo cáo này). 

                                                 
65 Kế hoạch số 188/KH-TU ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về luân chuyển, điều 

động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ các ban, ngành, sở Thành phố và các quận, huyện, thị xã, cấp ủy 

trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2024-2025; Thông báo số 1440- TB/TU ngày 24/11/2023 về kết luận của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên 

chế; phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của một số sở, ban, ngành, đơn 

vị thuộc thành phố Hà Nội và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; Thông báo số 33-TB/BCĐ ngày 

23/10/2024 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố về kết luận Hội nghị lần thứ mười ba 

của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố. 
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Theo đó, đội ngũ công chức, viên chức ngành tư pháp được củng cố kiện 

toàn theo đúng quy định, có số lượng cơ bản bám sát số chỉ tiêu được giao, có 

chất lượng ngày càng được nâng cao, phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, Thành phố giao Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tích cực 

nghiên cứu, tham gia xây dựng, góp ý các thông tư của Bộ Tư pháp quy định về 

tiêu chuẩn, mã số ngạch pháp chế viên, tiêu chuẩn, mã số hạng chức danh nghề 

nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tư pháp (công chứng 

viên, đấu giá viên, trợ giúp viên pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ..., làm cơ sở để tiếp tục 

kiện toàn độ ngũ và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức 

ngành tư pháp. 

1.6.2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 

Triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, Thành phố 

đã giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức nhà nước và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 202466. Trên 

cơ sở các kế hoạch của UBND Thành phố, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện đã ban 

hành các Kế hoạch67 và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên 

sâu theo từng lĩnh vực công tác xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL, xử lý vi phạm 

hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hành chính 

tư pháp, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước, pháp chế,... Nội 

dung tập huấn tập trung vào nâng cao kỹ năng giải quyết công việc theo ngành 

lĩnh vực, tiêu chuẩn, chức danh vị trí việc làm, công tác cải cách hành chính, ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, rèn luyện ý thức 

trách nhiệm, đạo đức công vụ, phòng, chống tham nhũng…. Bên cạnh việc triển 

khai thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn của ngành, năm 2024, Sở Tư pháp đã 

đăng ký và cử 17 công chức tham gia các lớp bồi dưỡng do Sở Nội vụ tổ chức; 12 

công chức tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng của Sở Thông tin và truyền 

thông; 02 công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 

cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sở Tư pháp, UBND các 

quận, huyện, thị xã đã cử công chức ngành tư pháp tham gia các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn do Thành phố tổ chức trong và ngoài nước về công tác cải cách hành 

chính, chuyển đổi số. 

Việc quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập 

huấn đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành, góp phần tạo nền tảng 

nâng cao chât lượng đội ngũ, thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành 

được Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương giao. 

1.6.3. Công tác thi đua khen thưởng: 

Triển khai, hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND 

Thành phố phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp trong đó, giao Sở Tư 

                                                 
66 Quyết định số 6744/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và đối tượng khác thành phố Hà Nội năm 2024 
67 Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 11/01/2024 về tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn năm 2024 
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pháp là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành 

phố Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản68 về công tác thi đua trong ngành Tư 

pháp với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ”. Việc phát hiện, lựa chọn, bình xét, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được thực hiện đảm bảo tuân thủ 

đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích…Việc phát động, 

tổ chức phong trào thi đua trong toàn Ngành luôn được triển khai kịp thời. Năm 

2024, Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho: 12 tập thể, 20 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 

pháp luật, hòa giải cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội; 16 tập thể, 16 cá nhân 

có thành tích trong công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng; 15 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện việc Chủ tịch 

UBND phường ủy quyền cho công chức Tư pháp – Hộ tịch phường ký chứng 

thực bản sao, chứng thực chữ ký; 36 tập thể, 79 cá nhân có thành tích trong 

trong công tác xây dựng, ban hành Luật Thủ đô; 01 tập thể 05 cá nhân thuộc 

Đoàn Luật sư Thành phố. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng kỷ niệm chương cho 55 cá 

nhân. Hiện Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo ngành tư pháp tham mưu, triển khai 

thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo chuyên đề công tác do Bộ Tư 

pháp và Thành phố phát động, khen thưởng tổng kết cuối năm, nhằm kịp thời 

động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho ngành, 

nhân rộng mô hình hay, cách làm mới thiết thực hiệu quả. 

1.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng 

Công tác thanh tra: Thực hiện quy định của Đảng, thành ủy về phòng chống 

tham nhũng, pháp luật về Thanh tra, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 

320/KH-UBND ngày 28/12/2023 về thanh tra năm 2024 và 02 kế hoạch 69 thực 

hiện kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Năm 2024, Sở Tư pháp tham mưu UBND Thành phố thực hiện 11 cuộc thanh tra 

tại 30 đơn vị (Thanh tra hành chính 01 cuộc, Thanh tra chuyên ngành 08 cuộc; 

Thanh tra đột xuất 02 cuộc70). Kết quả Thanh tra ban hành 18 Kết luận, 45 Quyết 

                                                 
68 Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 07/02/2024 về công tác thi đua khen thưởng năm 2024 phát động phong trào 

thi đua đối với tập thể, cá nhân làm công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, 

sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 08/3/2024 hưởng ứng thực 

hiện các phong trào thi đua nhằm thông qua các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt 

Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI; Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 07/3/2024 tổ chức 

phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 30/5/2024 về Tổ 

chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua, khen thưởng" và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (viết tắt là Chỉ 

thị số 34-CT/TW và Cuộc thi viết). 
69 Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 14/12/2023; Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 05/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội về thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 
70 Thanh tra Sở đã tiến hành: Thanh tra hành chính: 01 cuộc đối với 02 đơn vị (Phòng công chứng số 1 và 

Phòng công chứng số 2 thành phố Hà Nội); Thanh tra chuyên ngành: 08 cuộc đối với 26 đơn vị (Văn phòng Thừa 

phát lại Hà Nội, Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đô, Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình; Công ty Luật TNHH 

Lawpro; Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh; Công ty luật hợp danh Anh Vũ; Công ty luật TNHH 



25 
 

  

định xử phạt VPHC với tổng số tiền phạt gần 1,6 tỷ đồng, tước thẻ có thời hạn đối 

với 05 công chứng viên. 

Về công tác kiểm tra, Thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp tham mưu, tổ chức 

64 cuộc kiểm tra về các lĩnh vực công tác tư pháp đối với 64 đơn vị; tổ chức kiểm 

tra công vụ đối với 12 đơn vị; UBND cấp huyện, Phòng Tư pháp cấp huyện đã 

tiến hành các cuộc kiểm tra công tác tư pháp đối với cấp xã. Qua kiểm tra đã kịp 

thời ngăn ngừa, xử lý, khắc phục tồn tại, hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công 

tác chuyên môn, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo kỷ cương, kỷ 

luật,  ý thức chấp hành pháp luật đối với công chức, viên chức, tổ chức, cá nhân 

có liên quan. 

Công tác tiếp dân: thực hiện tiếp: 556 lượt/556 người, trong đó: tiếp định 

kỳ/đột xuất của lãnh đạo Sở: 24 lượt/24 người; tiếp thường xuyên: 532 lượt/532 

người. 

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh: Đã tiếp nhận 294 

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 86 đơn Tố cáo, 34 đơn khiếu nại, 174 

đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó lĩnh vực: Tư pháp: (14); đất đai (31); khác: 

(249). Đơn thuộc thẩm quyền: 13 đơn (đã thụ lý giải quyết theo quy định); đơn 

không thuộc thẩm quyền: 281 đơn (đã chuyển đơn hoặc hướng dẫn công dân gửi 

đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định). Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, ban hành 09 kết luận71 nội dung tố 

cáo đảm bảo đúng quy trình, đang thực hiện xác minh 01 đơn tố cáo, đình chỉ giải 

quyết 01 trường hợp do người tố cáo có đơn xin rút toàn bộ nội dung tố cáo.  

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được triển khai với các 

giải pháp theo chỉ đạo của cơ quan trung ương và Thành ủy: Thành phố kịp thời 

phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 

của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 

công tác xây dựng pháp luật; Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ 

Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và các quy định của Đảng và pháp 

luật nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính 

tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; xây dựng hoàn thiện quy 

định theo thẩm quyền Thành phố về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham 

nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán 

bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xử lý nghiêm các vi phạm 

                                                                                                                                                            
Bizconsult; Công ty luật hợp danh Incip; Công ty luật TNHH Investconsult; Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt, 

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long, Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt; Công ty đấu giá hợp danh Bắc 

Trung Nam, Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam; Văn phòng công chứng: Đông Anh, Lê Hoà, Nguyễn 

Phương Loan; Văn phòng công chứng: Hà Đông, Nguyễn Tiến Vinh; Văn phòng công chứng: Lê Xuân, Gia 

Khánh, Hoàng Giang Linh; Phòng Tư pháp quận Hà Đông; UBND Phường: Đồng Mai, Văn Quan, Quang Trung); 

Thanh tra đột xuất: 02 cuộc đối với 02 đơn vị (Văn phòng công chứng Lại Khánh; Phòng Lý lịch tư pháp) 
71 Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành Chi nhánh Hà Nội; 01 công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn 

Lâm; Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng; Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong; 01 nguyên công chứng viên Phòng 

công chứng số 7 thành phố Hà Nội; 01 công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu; 01 công chức Sở Tư 

pháp thành phố Hà Nội; 01 công chứng viên Văn phòng công chứng Trần thiết; 01 Công chứng viên thuộc Văn 

phòng công chứng Lạc Việt; Văn phòng công chứng Kinh Đô (Nay là văn phòng công chứng Nguyễn Khôi) 
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pháp luật, ngăn chặn tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh 

nghiệp trog giải quyết công việc; tăng cường vai trò giám sát trong công tác phòng, 

chống tham nhũng.... thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn 

vị; chuyển đổi vị trí công tác; kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức viên 

chức theo quy định. 

1.8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác pháp chế, kiện 

toàn tổ chức, biên chế và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với công 

chức làm công tác pháp chế. Kiện toàn bộ phận quản lý pháp chế, thành lập phòng 

Quản lý pháp chế và chính sách thuộc Sở Tư pháp72. Hiện nay Thành phố có 05 

sở, ngành có phòng pháp chế73, các cơ quan còn lại, tổ chức pháp chế chủ yếu 

thuộc Văn phòng, ghép phòng chuyên môn hoặc bố trí cán bộ kiêm nhiệm. Tại 

các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố, theo số liệu thống kê chưa 

đầy đủ có trên 50% đơn vị có bố trí nhân sự làm công tác pháp chế. Tổng số cán 

bộ làm công tác pháp chế tại 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà 

Nội hiện nay là 46 người (6 công chức chuyên trách, 40 công chức kiêm nhiệm). 

Về trình độ chuyên môn cán bộ làm công tác pháp chế 100% là đại học và trên đại 

học, trong đó: 11 công chức có trình độ đại học ngành luật, 7 công chức có trình 

độ sau đại học ngành luật và 28 công chức có trình độ đại học và sau đại học 

chuyên ngành khác. Về cơ bản đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố cơ bản được đào tạo bài bản, đáp ứng 

chuyên môn vị trí việc làm, có trình độ và kỹ năng cơ bản thực hiện yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-UBND Ngày 27/3/2023 của Chủ tịch 

UBND Thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND Thành phố, 

các Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 

2021-2026, theo đó nhiệm vụ về công tác pháp chế được giao cho do đồng chí 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phụ trách. 

1.9. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

1.9.1. Tình hình triển khai các ứng dụng do Bộ Tư pháp triển khai, trọng tâm 

là lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp 

Triển khai ứng dung công nghệ thông tin lĩnh vực hộ tịch, lý lịch tư pháp, 

UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch và văn bản74 chỉ đạo việc thực hiện cấp 

Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VneID từ ngày 

                                                 
72 Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp Hà Nội 
73 Từ ngày 01/01/2024 thành phố có các sở , ngành có phòng pháp chế: Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Tài 

chính, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh & Xã hội. Trong đó: Sở Tài chính -  Phòng Pháp chế và chính 

sách tài chính; Sở Giao thông vận tải và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội có Phòng Tổ chức - pháp chế; 
74 Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 về triển khai thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử VneID trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông báo số 344/TB-UBND ngày 

20/4/2024 về việc triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử 

VneID từ ngày 22/4/2024; 
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22/4/2024; HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết75 hỗ trợ 100% phí cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp và hỗ trợ tối đa 10 Phiếu LLTP (bản giấy) cho người dân 

khi có đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VneID kể từ ngày 01/6/2024 đến 

ngày 31/12/2024 để khuyến khích công dân trên địa bàn Thành phố sử dụng Phiếu 

LLTP bản điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, 

đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi 

phí đi lại của tổ chức, cá nhân. Hiện nay, Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai 

thực hiện việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về LLTP, tăng cường sử dụng các 

phần mềm, ứng dụng về tra cứu, giải quyết TTHC cấp phiếu LLTP trên các phần 

mềm của Bộ Tư pháp; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quy trình 

570/TTLLTPQG-QLHC và điều chỉ thời gian thực hiện Nghị quyết số 

11/2024/NQ-HĐND đến hết tháng 6/2025. Tiếp tục chú trọng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố. 100% đơn 

vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh; 

100 % hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký cấp 

trích lục hộ tịch được thực hiện trực tuyến trên địa bàn Thành phố. Công tác số 

hóa hộ tịch tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch năm 2024. 

1.9.2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do Ủy ban 

nhân dân thành phố triển khai 

Thực hiện chương trình chuyển đổi số của Quốc gia, thành phố đã ban hành 

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/02/2024 chuyển đổi số, xây dựng thành phố 

thông minh năm 2024 trong đó xác định chủ đề chung năm 2024 của thành phố 

Hà Nội là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, 

số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số” với trọng tâm là “Quản trị dựa 

trên dữ liệu số”. Trong đó đặt ra một số nhiệm vụ: hoàn thiện cơ chế chính sách, 

phát triển hạ tầng số, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, 

dịch vụ Chính quyền số trong nội bộ Thành phố bảo đảm tính thống nhất, đồng 

bộ; trong đó tập trung một số cơ sở dữ liệu quan trọng trong đó có lĩnh vực tư 

pháp - hộ tịch. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác 

thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), ưu tiên triển khai đối 

với các dịch vụ công thiết yếu, tích hợp chữ ký số vào Cổng dịch vụ công của 

Thành phố để người dân, doanh nghiệp thực hiện các DVCTT trên môi trường 

mạng; sử dụng chữ ký số cá nhân. 

 Tiếp tục đầu tư, mua sắm hạ tầng CNTT tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ hành chính triển khai Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả 

giải quyết TTHC hiện đại các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Duy trì hoạt 

động thường xuyên của các hệ thống công nghệ thông tin và đảm bảo 100% công 

chức, viên chức làm việc được trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ thông tin; 100% 

tổ chức, công chức được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công 

tác. Triển khai, duy trì, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của Thành phố và phát triển các DVCTT dựa trên nhu cầu người dân. 

                                                 
75 Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội 
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Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, trên địa 

bàn Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đã chú trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Kết quả điển hình: xây dựng video 

tuyên truyền hướng dẫn quy trình cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định 

danh và xác thực điện tử VNeID. Qua đó giúp cán bộ và Nhân dân trên địa bàn 

biết việc thí điểm thực hiện cấp phiếu phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định 

danh và xác thực điện tử VNeID được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, không 

mất phí. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực 

điện tử của Việt Nam” dưới hình thức thi viết và thi trực tuyến; cuộc thi tìm hiểu 

pháp luật về phòng, chống ma tuý dưới hình thức thi sân khấu hoá; cuộc thi “Tìm 

hiểu Luật Dân chủ ở cơ sở” dưới hình thức thi trực tuyến và sân khấu hoá... Đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu 

thang pháp luật” và màn hình Led... 

2. Đánh giá chung  

2.1. Một số kết quả nổi bật chủ yếu 

Trong năm 2024 ngành Tư pháp Thủ đô đã tập trung tham mưu triển khai 

công tác tư pháp theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát 

Chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp, của Thành phố và cấp ủy, chính 

quyền địa phương đảm bảo tiến độ, chất lượng, về cơ bản đã hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ được giao.  

Kết quả nổi bật cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi 

mới, đáp ứng yêu cầu tiễn của Thành phố; Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm 

tra, rà soát VBQPPL được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời; 100% VBQPPL 

của Thành phố và quận, huyện, thị xã đều được thẩm định và ban hành đúng quy 

trình và thẩm quyền. Công tác tham mưu Thành phố phối hợp với các cơ quan 

Trung ương tổ chức tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ dự án Luật Thủ đô đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả, Luật đã được Quốc hội thông qua vào ngày 28/6/2024 với tỉ 

lệ đại biểu tán thành cao. Việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô được Thành phố chủ 

động, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp 

thời. Kết quả kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên góp phần 

quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật của Thành phố. Công tác theo 

dõi thi hành pháp luật có trọng tâm trọng, trọng điểm; hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực, bám sát nhiệm vụ 

chính trị và phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô; công tác số hóa hộ tịch đảm bảo 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia được tập trung tăng cường nguồn lưc triển 

khai thực hiện; việc thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và 

xác thực điện tử VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai thực hiện 

thuộc nhóm đầu tiên trên toàn quốc và đạt được nhiều kết quả tích cực; Công tác 

quản lý nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bổ trợ tư pháp, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý được tăng cường thực hiện 

theo quy định, 100% những người thuộc diện trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp 

lý khi có yêu cầu; các ý kiến tham gia của ngành Tư pháp về vấn đề pháp lý ngày 

càng được các cấp ghi nhận đánh giá tốt. Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan 
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tâm, chú trọng; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện công tác cán bộ, xây 

dựng đề án vị trí việc làm được tổ chức thực hiện theo quy định. Kết quả cải cách 

hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính ngành Tư pháp tiếp tục được quan tâm 

theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân.  

2.2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: 

2.2.1. Công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật một số lĩnh vực chưa 

đạt hiệu quả cao. Một số đơn vị chưa quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực 

cho công tác pháp chế, công tác xây dựng VBQPPL; chưa chủ động, chậm tham 

mưu xây dựng VBQPPL; phần mềm đăng tải, gửi hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ thẩm 

định, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ban hành VBQPPL chưa đồng bộ, 

thường xuyên bị lỗi nên chưa đảm bảo về tiến độ. Việc phối hợp trong công tác 

văn bản nhất là trong việc gửi kết quả rà soát, hệ thống hóa hoặc cung cấp hồ sơ 

tài liệu để thẩm định văn bản hoặc cho ý kiến pháp lý đối với các vụ việc trong thi 

hành pháp luật có lúc chưa được kịp thời. 

 2.2.2. Số lượng VBQPPL do Trung ương ban hành ngày càng nhiều, văn 

bản giữa các lĩnh vực, ngành vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn; một số 

quy định chưa cụ thể, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. 

2.2.3. Quy định pháp luật xử lý VPHC phát sinh nhiều khó khăn, vướng 

mắc trong thực tiễn thi hành, nhất là trong việc thực hiện cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt VPHC do Nghị định 166/2013/NĐ-CP chưa được sửa đổi kịp 

thời để phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

2.2.4. Một số ngành, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức 

đến công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, nên chưa chủ động trong công tác chỉ 

đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương; kinh phí triển khai công tác PBGDPL có lúc còn hạn chế; một bộ phận 

người dân chưa tích cực tự tìm hiểu, học tập pháp luật và nghiêm chỉnh thực thi, 

chấp hành pháp luật, vì vậy tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa 

bàn còn có lúc diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực trật tự xã hội, an toàn giao 

thông, phòng, chống cháy nổ... 

2.2.5. Việc triển khai DVC trực tuyến đối với công tác hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực LLTP còn nhiều khó khăn, bất cập do các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ 

liệu của bộ, ngành, địa phương chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ, còn phát sinh lỗi, 

tốc độ và tính ổn định đường truyền có lúc chưa tốt, ảnh hưởng đến thao tác, thời 

gian xử lý hồ sơ trực tuyến; khó khăn giải quyết khai sinh, xác định quốc tịch đối 

với trẻ em không có giấy tờ cá nhân do cha mẹ kết hôn ở nước người mang về cho 

gia đình nuôi dưỡng; hiện nay tình trạng giấy tờ giả diễn biến phức tạp, công chức 

UBND phường không có nghiệp vụ, không có thiết bị để phát hiện chính xác, kịp 

thời. Công tác số hóa dữ liệu hộ tịch tại một số quận huyện còn chậm chưa đảm 

bảo tiến độ do pháp luật về đấu thầu thay đổi và công chức tham mưu chưa có 

kinh nghiệm triển khai kịp thời; thực tiễn phát sinh tồn tại, bất cập về hiện trạng 

thông tin trên hồ sơ giấy chưa đầy đủ do lịch sử để lại. 
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2.2.6. Một số thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp được sửa đổi, bổ 

sung nhưng chưa quy định rõ thành phần hồ sơ gây khó khăn trong quá trình tiếp 

nhận và giải quyết TTHC. 

2.2.7. Hoạt động một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp chưa tuân thủ đầy 

đủ quy định pháp luật, còn tình trạn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, việc phối hợp 

trong thực hiện quản lý nhà nước còn hạn chế. Thực tiễn phát sinh nhiều vụ việc 

đột xuất, tính chất phức tạp tạo áp lực cho công tác thanh tra, kiểm tra  trong bối 

cảnh tinh giản biên chế, trong khi yêu cầu công việc ngày càng cao; việc giải quyết 

khiếu nại tố cáo, xử lý một số đơn thư có lúc chưa đảm bảo kip thời.  

2.2.8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành có lúc chưa 

hiệu quả cao; việc khắc phục các lỗi trong hệ thống phần mền dung chung còn 

chậm, có lúc chưa đảm bảo tính kịp thời; việc kết nối liên thông giữa phần mền, 

CSDL, hệ thống thông tin của trung ương và thành phố còn nhiều bất cập, có lúc 

chưa đồng bộ, việc tích hợp gặp khó khăn, nhất là trong việc giải TTHC, dẫn đến 

việc người dân, công chức phải thực hiện thao tác thủ công mất nhiều thời gian, 

công sức.  

 

Phần thứ hai: 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2025 

Để công tác Tư pháp của Thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực 

hơn nữa, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành mọi 

mặt kinh tế xã hội Thành phố năm 2025, UBND Thành phố tập trung chỉ đạo triển 

khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

VBQPPL 

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiệm túc các nguyên tắc, quy định về 

công tác ban hành văn bản; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 

vị trong công tác xây dựng văn bản trên địa bàn Thành phố. 

1.2. Tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật ban hành Văn bản quy phạm 

pháp luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, nâng cao chất 

lượng công tác ban hành văn bản, trong đó chú trọng thực hiện tốt và kịp thời 

công tác góp ý, thẩm định các dự thảo VBQPPL. 

1.3. Tiếp tục phối hợp các bộ, ngành Trung ương trong việc ban hành văn 

bản quy định chi tiết và văn bản theo thẩm quyền thi hành Luật Thủ đô, đồng thời 

ban hành nghị quyết quy định phân cấp của từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng 

bộ, đầy đủ theo chuyên ngành cho cấp huyện, cấp xã theo quy định; phối hợp với 

các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách liên kết 

vùng, tạo đột phá để tiếp tục phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế 

trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội. 
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1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật; chú trọng 

xử lý, rà soát văn bản mâu thuẫn chồng chéo, bất cập nhất là các văn bản liên 

quan đến tổ chức thi hành Luật Thủ đô, các văn bản phân cấp, phân quyền; 

thường xuyên rà soát VBQPPL khi có căn cứ hoặc theo chuyên đề, kế hoạch của 

Chính phủ, các bộ và cập nhập văn bản QPPL do HĐND, UBND thành phố Hà 

Nội ban hành năm 2025 trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản. 

2. Công tác quản lý xử lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật 

2.1. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật, chú trọng những lĩnh 

vực phức tạp phát sinh trên địa bàn Thành phố và bám sát vào lĩnh vực trọng tâm của 

Chính phủ, đồng thời rà soát, đánh giá các quy định pháp luật phát hiện khó khăn, 

vướng mắc bất cập từ thực tiễn thi hành kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi phù hợp với thực tiễn. 

2.2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành; tăng cường kiểm tra về thi hành pháp luật Xử lý 

VPHC, nhất là những lĩnh vực phức tạp, phát sinh nhiều vi phạm; đẩy mạnh công tác 

bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xử phạt VPHC và truyền thông quy định pháp luật xử 

lý VPHC, theo dõi thi hành pháp luật và chỉ số B1.  

2.3. Xây dựng và tổ chức thi hành VBQPPL về xử phạt VPHC theo quy định 

của Luật Thủ đô đối với 09 lĩnh vực: Lĩnh vực: đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn thực phẩm; giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, văn hóa, quảng cáo... 

2.4. Tăng cường chỉ đạo việc chấp hành các bản án hành chính và hướng dẫn 

việc thực hiện các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.  

3. Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở 

3.1. Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các Kết luận, Đề án của cơ quan trung 

ương về PBGDPL, hòa giải, tiếp cận pháp luật; củng cố kiện toàn Hội đồng phối 

hợp PBGDPL; tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

PBGDPL, nhân rộng mô hình PBGDPL có hiệu quả, đánh giá hiệu quả công tác 

PBGDPL theo hướng lượng hóa đầu ra.   

3.2. Chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể Thành phố tăng cường tuyên truyền, 

truyền thông về Luật Thủ đô bằng hình thức phù hợp; phối hợp với cơ quan trung 

ương và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển khai 

tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định của Luật Thủ đô và các văn bản quy 

định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền 

về Luật Thủ đô. 

3.3. Tiếp tục tìm kiếm và triển khai thực hiện giải pháp, mô hình phổ biến 

giáo dục phù hợp với xu thế chung của xã hội, trong đó chú trọng ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật: sách điện tử, sách nói; mô hình 

tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử và qua mô hình “Cầu thang pháp 

luật”…..tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới, các vấn mới xuất phát từ 

thực tiễn quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. 
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3..4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên trang Thông tin điện 

tử tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL 

Thành phố; đẩy mạnh duy trì nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

3.5. Tiếp tục triển khai hiệu quả Pháp luật về hòa giải cơ sở, củng cố, kiện 

toàn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên nhằm nâng cao chất lượng hòa 

giải ở cơ sở; huy động đội ngũ luật sư, cán bộ, công chức nghỉ hưu đã từng công 

tác trong ngành luật tham gia công tác hòa giải ở cơ sở... 

4. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước 

4.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi 

tiết luật hộ tịch; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, theo dõi thường xuyên, kịp thời 

hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên 

quan đến đăng ký khai sinh, khai tử, hộ tịch trực tuyến; chỉnh lý, hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu hộ tịch; nghiên cứu số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu về hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi trên môi trường điện tử phù 

hợp với mục tiêu chỉ đạo chung của Thành phố và Chính phủ. 

4.2. Triển khai hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn, thi 

hành; đẩy mạnh cải cách TTHC cấp phiếu LLTP; tiếp tục triển khai việc cấp Phiếu 

LLTP qua Ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) và thực hiện hỗ trợ phí 

cho người dân; thực hiện “Quy chế phối hợp liên ngành về tra cứu, xác minh, trao 

đổi, cung cấp thông tin LLTP trên địa bàn thành phố Hà Nội”; thực hiện quy chế 

liên thông giải quyết TTHC về Lý lịch tư pháp - Cấp Giấy phép lao động và thực 

hiện Đề án liên thông TTHC Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước - cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 cảu Thủ tướng 

Chính về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp tạo 

thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; phấn đấu nâng cao tỷ lệ các hồ sơ giải quyết 

xong trước và đúng thời hạn; 

4.3. Thực hiện hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà 

nước; triển khai kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại một số đơn vị trên địa bàn 

Thành phố. 

5. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

5.1. Triển khai quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản mới được ban 

hành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp: Luật Công chứng, Luật Đấu giá tài sản khi 

được Quốc hội thông qua. 

5.2. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu về vi bằng; xây dựng và tham mưu ban hành quy chế quản lý, khai thác, 

sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí xét duyệt 
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hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn Thành phố76. Củng 

cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tham mưu 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

5.3. Tăng cường công tác kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; tăng cường công tác tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, công 

chứng, đấu giá viên, thừa phát lại, giám định viên tư pháp… Đổi mới, nâng cao 

chất lượng hoạt động tự quản của các hội nghề nghiệp bổ trợ tư pháp. 

5.4. Tiếp tục triển khai thi hành có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp trong hoạt động tố tụng, 

đảm bảo 100% người có yêu cầu được trợ giúp pháp lý có Trợ giúp viên pháp lý 

tham gia tố tụng ngay từ giai đoạn đầu phát sinh vụ việc, nâng cao chất lượng vụ 

việc tham gia tố tụng, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ 

giúp pháp lý; tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật cho các đối tượng thuộc diện 

được trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người nghèo,… nhất là tại 

các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, xã dân tộc, xã miền núi, các xã xa trung 

tâm thành phố. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền pháp luật cho học 

sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố; 

tiếp tục triển khai trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; thực hiện trợ giúp pháp 

lý trực tại Tòa án. 

5.5. Triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng 

cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

vừa và nhỏ bằng nhiều hình thức đa dạng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của 

doanh nghiệp.  

6. Công tác xây dựng ngành Tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu 

khoa học 

6.1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ ngành tư pháp theo 

quy định pháp luật và theo đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đảm bảo số 

lượng, chất lượng, phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi 

mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn công chức, viên chức làm 

công tác tư pháp, pháp chế, tập trung nâng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng 

cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ.  

6.1. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng 

CNTT, thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện 

nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tính công khai, 

minh bạch, kịp thời, hiệu quả. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng 

7.1. Tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra và phòng chống tham những theo 

                                                 
76 Thay thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND; 
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quy định pháp luật, chỉ đạo của cơ quan Trung ương, Thành ủy và kế hoạch77 đã 

đặt ra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng đội ngũ 

công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

7.2. Giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

của công dân, cơ quan thông tin truyền thông trong lĩnh vực tư pháp; thực hiện 

kịp thời, hiệu quả việc xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố 

cáo của công dân không để vụ việc kéo dài. 

8. Quản lý nhà nước về công tác pháp chế 

8.1. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự làm công tác pháp 

chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố theo tinh thần Nghị 

quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; Nghị định 

số 56/2024/NĐ-CP và các Văn bản, chỉ đạo triển khai của Trung ương và Thành 

phố về công tác pháp chế. 

8.2. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 56/2024/NĐ-CP 

ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 

9. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; thi đua 

khen thưởng 

9.1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung về cải cách 

hành chính; trong đó chú trọng các nhiệm vụ về công tác cải cách thể chế, cải cách 

TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy, chế 

độ công chức, công vụ; tăng cường ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số theo 

Đề án số 06 và chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. 

9.2. Tăng cường chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức thực 

thi công vụ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính của đội ngũ công chức, viên chức, 

người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

những trường hợp vi phạm.  

9.3. Tiếp tục phối hợp triển khai việc rà soát, thực hiện tái cấu trúc, đơn giản 

hóa quy trình, xây dựng quy trình điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm 

bảo 100% các TTHC lĩnh vực Tư pháp đủ điều kiện đều được cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

9.4. Tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan Tư pháp từ 

                                                 
77 Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị quyết số 

39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chương trình số 10-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy; Quy 

định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 
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Thành phố đến cơ sở, hiện đại hóa các khâu tiếp nhận, xử lý, giải quyết, trao đổi thông 

tin giữa các cơ quan nhà nước trong việc xử lý công việc, giải quyết TTHC.  

9.5. Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát động thi đua và 

tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, UBND Thành phố phát 

động gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo 

động lực, thúc đẩy sự lan tỏa và hưởng ứng tham gia của cán bộ, công chức ngành 

Tư pháp. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền các nhân tố mới, điển 

hình mới trong các phong trào thi đua tập trung thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát 

hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến, đồng thời nâng cao chất lượng 

công tác bình xét thi đua, khen thưởng, đảm bảo kịp thời động viên các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ, nhân rộng mô hình mới, cách 

làm hay, hiệu quả. 

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chỉ 

đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp và Thành ủy, trong đó chú trọng bám sát các mục 

tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành 

các kế hoạch công tác gắn với chủ đề năm công tác của Thành phố; tăng cường 

công tác CCHC; kịp thời cập nhật, điều chỉnh nội dung, giải pháp triển khai, bảo 

đảm khả thi, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu thực tế.  

Chủ động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở; chỉ đạo trong việc nâng cao 

hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền 

các quận, huyện, thị xã trong công tác tư pháp, pháp chế của Thành phố.  

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế ngành tư pháp có số lượng, 

chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức; bố trí 

phân công vị trí việc làm phù hợp để phát huy năng lực, sở trường công tác của 

từng cá nhân; xây dựng cơ chế huy động các nguồn lực tham gia vào công tác Tư 

pháp. 

3. Tập trung đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số trong ngành Tư pháp nhất là ứng dụng công nghệ thông tin 

trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng cơ sở dữ liệu của Ngành, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; phổ biến giáo dục pháp luật và truyền 

thông. 

4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành Thành phố và cấp 

ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo điều hành công tác Tư pháp của Thành phố. 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối làm việc; thực hiện 

nghiêm công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng; tiếp tục cắt 

giảm và kết hợp một cách hợp lý số lượng các cuộc họp, hội nghị; phát huy hiệu 

quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong giải quyết yêu 

cầu của người dân; đề cao, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh 
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đạo quản lý, nhất là vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức đơn vị. 

III. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm: 

1. Tham mưu, đề xuất với Chính phủ xem xét: 

1.1. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo đề nghị Quốc hội xem xét, sớm ban 

hành Luật Luật sư, Luật Ban hành văn bản QPPL,.. trong đó tập trung tháo gỡ một 

số bất cập, tồn tại của Luật hiện hành, tạo thuận lợi nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước, trong đó: 

1.1.1. Đối với Luật Luật sư: Xây dựng cơ sở dữ liệu luật sư thống nhất toàn 

quốc; tăng cường chế tài xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường sự tham gia của chính 

quyền các cấp trong công tác quản lý. Bỏ khâu trung gian đối với các TTHC liên 

quan đến luật sư và tổ chức hành nghề luật sư; xác định rõ thủ tục hành chính, 

điều kiện, thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký hoạt động,..; xác định đúng vai trò 

của tổ chức xã hội nghề nghiệp, giới hạn trong công tác phối hợp quản lý... 

1.1.2 Đối với Luật Ban hành văn bản QPPL: kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 

số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam trong giai đoạn mới; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính 

trị; Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL theo hướng ngày 

càng công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, tăng cường sự tham gia 

của các cơ quan, đơn vị, đối tượng chịu sự tác động và người dân; trách nhiệm 

tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định; đề cao vai 

trò của tổ chức pháp chế, công chức làm pháp chế trong các cơ quan chuyên môn 

trong quy trình xây dựng VBQPPL của cấp tỉnh,...  

 1.2. Đề nghị sửa đổi các quy định pháp luật về lý lịch tư pháp theo hướng bỏ 

khâu trung gian, tách rõ thủ tục xóa án tích là thủ tục độc lập; miễn phí cấp phiếu 

LLTP; quy định việc hạn chế lạm dụng yêu cầu cấp phiếu; sử dụng bản ký số 

phiếu LLTP thay cho bản giấy để tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả việc ứng dụng 

CNTT, ứng dụng VneID trong thực hiện cấp phiếu LLTP; tiến tới bỏ thủ tục cấp 

phiếu LLTP (xác định là một thông tin của công dân trong cơ sở dữ liêu quốc gia 

về dân cư);  

1.3. Sửa đổi các quy định pháp luật về thừa phát lại theo hướng như thành 

lập doanh nghiệp, rõ tiêu chuẩn, điều kiện, không giới hạn định tính. 

1.4. Sớm sửa đổi Nghị định 166/2013/NĐ-CP để phù hợp với Luật Xử lý vi 

phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

2. Phối hợp với các bộ ngành chức năng nâng cấp phần mềm, chia sẻ kết 

nối CSDL, đường truyền, tạo điều kiện cho địa phương được mở rộng quyền tra 

cứu, truy cập phục vụ công tác QLNN và giải quyết TTHC được thuận lợi, kịp 

thời. 

3. Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ 

Công an chủ động đối soát dữ liệu hộ tịch đã được số hóa chuyển vào phần mềm 

158, trên cơ sở đó hướng dẫn địa phương thực hiện có hiệu quả việc đối chiếu, 
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cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử theo quy trình số 1050/HTQTCT-QLHC ngày 09/11/2022. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2024; phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND 

thành phố Hà Nội trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;                   

- Thường trực Thành ủy;       (để 

- Thường trực HĐND TP;      b/c)  

- Chủ tịch UBND TP;       

- Các PCT UBND TP;     

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- VPUBTP: CPVP, PCVP N.M.Quân, 

  Các phòng: NC, TH; 

- Lưu: VT, NC.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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